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1. Đặt vấn đề

Lưu trữ là hoạt động chuyên môn rất quan trọng, bao gồm các nội 
dung thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ; phân loại khoa học tài liệu lưu 
trữ; xác định giá trị tài liệu lưu trữ, bảo quản tài liệu lưu trữ; thống 
kê trong lưu trữ và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. Theo 
quy định tại điều 2, khoản 14, Luật Lưu trữ 2011: “Xác định giá trị 
tài liệu là việc đánh giá giá trị tài liệu theo những nguyên tắc, phương 
pháp, tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để xác 
định những tài liệu có giá trị lưu trữ, thời hạn bảo quản và tài liệu hết 
giá trị” [1].

Về mặt lý luận và pháp lý ở Việt Nam, chủ yếu đề cập đến hoạt 
động xác định giá trị tài liệu lưu trữ hành chính, nền giấy, tiếng Việt 
và một số loại tài liệu lưu trữ khác [1-4]. Đối với tài liệu lưu trữ ảnh, 
phim điện ảnh, tài liệu ghi âm, ghi hình - ghi âm (gọi chung là tài liệu 
lưu trữ nghe - nhìn) ở Việt Nam đã có một số nghiên cứu bước đầu về 
lý luận xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn [5-7], nhưng do tính 
đặc thù của loại tài liệu này, nên việc vận dụng còn nhiều vướng mắc. 
Chính vì thế, rất cần những nghiên cứu chuyên sâu và cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn việc 
xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn. Có như vậy, các lưu trữ cơ 
quan, lưu trữ lịch sử mới có cơ sở để vận dụng vào thực tế xác định giá 
trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn được chính xác, thuận lợi và thống nhất.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của bài báo này là hệ thống cơ sở lý luận 
về xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn, từ đó phân tích phương 

pháp vận dụng vào thực tế xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn 
trong các lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử.

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phân tích sử liệu, logic, 
lịch sử và liên ngành.

3. Kết quả và bàn luận

Xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn là quá trình vận dụng 
những nguyên tắc, phương pháp và tiêu chuẩn rõ ràng, cụ thể từ lý 
luận của lưu trữ học, quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn để 
xem xét, đánh giá giá trị, ý nghĩa và định ra thời hạn bảo quản của tài 
liệu lưu trữ nghe - nhìn có giá trị, loại khỏi lưu trữ những tài liệu hết 
giá trị hoặc không cần tiếp tục lưu trữ.

Kế thừa những kết quả đã nghiên cứu và vận dụng đối với tài liệu 
nghe - nhìn, trong nghiên cứu này đưa ra nhiều trường hợp vận dụng 
cụ thể đối với tài liệu hình thành trong quá trình giải quyết công việc, 
lập hồ sơ của các chuyên viên ở mỗi cơ quan và vận dụng trong lưu 
trữ cơ quan; bổ sung thêm một số nội dung mới áp dụng đối với tài 
liệu lưu trữ nghe - nhìn số.

3.1. Các nguyên tắc trong xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn

3.1.1. Nguyên tắc chính trị

Nguyên tắc chính trị là một trong những nguyên tắc quan trọng 
của lý luận nhận thức Mác-xít đã được thừa nhận ở Việt Nam. Khi vận 
dụng nguyên tắc chính trị để lựa chọn tài liệu lưu trữ nghe - nhìn, cán 
bộ lưu trữ cần quan tâm đến những bộ phim, tấm ảnh, ghi âm có giá trị 
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phục vụ các nhiệm vụ của đất nước, của dân tộc; phản ánh hoạt động 
của các cơ quan, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được 
giao; phản ánh trung thực, phong phú những mặt tích cực và cả những 
mặt tiêu cực của đời sống xã hội nói chung, của mỗi cơ quan, mỗi địa 
phương, mỗi cá nhân nói riêng [2-4].

Ví dụ đối với tài liệu nghe - nhìn được sản sinh từ nhiều phía, phản 
ánh về cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp hoặc đế quốc Mỹ (giai 
đoạn 1954-1975), khi xác định giá trị, nhất định phải đứng trên quan 
điểm, lập trường chính nghĩa của nhân dân Việt Nam về cuộc chiến 
tranh xâm lược phi nghĩa của thực dân, đế quốc. Hoặc đối với tài liệu 

ở giai đoạn hiện hành, tại địa phương có tổ chức hội nghị tiếp xúc cử 
tri. Cử tri bao gồm nhiều thành phần tham dự. Trong đó có cử tri đại 
diện cho Giáo hội Phật giáo tại địa phương đang đứng phát biểu. Tấm 
hình hoặc đoạn phim này có thể được xem xét, xác định giá trị mang 
tính chính trị vì không chỉ phản ánh hoạt động tiếp xúc cử tri mà còn 
phản ánh tính dân chủ, tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo 
trong thực tiễn được cụ thể hóa từ đường lối, chủ trương của Đảng và 
chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; phản ánh việc người 
dân thực hiện quyền tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước theo 
quy định của Hiến pháp và pháp luật.

3.1.2. Nguyên tắc lịch sử 

Trong nhận thức khoa học, nguyên tắc lịch sử đòi hỏi phải xem 
xét mọi hiện tượng và quá trình của đời sống xã hội trong điều kiện 
lịch sử cụ thể. V.I. Lênin đã chỉ ra rằng: “Điều kiện quan trọng nhất 
của một sự nghiên cứu khoa học là không nên quên mối liên hệ lịch 
sử căn bản, xem xét mỗi vấn đề theo quan điểm phải xem một hiện 
tượng nhất định đã xuất hiện trong lịch sử như thế nào, hiện tượng đó 
đã trải qua những giai đoạn chủ yếu nào, và đứng trên quan điểm của 
sự phát triển đó để nhận xét xem hiện nay hiện tượng đó đã trở thành 
như thế nào” [8].

Cũng giống như tài liệu chữ viết, một tấm ảnh, một bộ phim, một 
đoạn phim tư liệu bao giờ cũng mang theo những đặc điểm và dấu ấn 
thời gian đã hình thành ra tài liệu. Vì thế, xác định giá trị tài liệu lưu 
trữ nghe - nhìn cần thực hiện theo nguyên tắc lịch sử. Trước hết, phải 
nghiên cứu về xuất xứ như thời gian, địa điểm và những điều kiện lịch 
sử đã xảy ra các sự kiện, hiện tượng được ghi lại trên ảnh, phim điện 
ảnh, ghi âm. Sau đó, người giải quyết công việc hoặc cán bộ lưu trữ 
cần xem xét mối liên hệ của các sự kiện có trong thực tế với chính sự 
kiện đó được ghi lại trên ảnh, phim điện ảnh, ghi âm để đánh giá giá 
trị của tài liệu [5-7].

Ngoài ra, khi tiến hành xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn, 
đặc biệt trong lưu trữ lịch sử xem xét là tài liệu đã được sản sinh từ 
nhiều năm trước còn phải nghiên cứu các giai đoạn lịch sử phát triển 
của tài liệu nghe - nhìn để hiểu được đầy đủ ý nghĩa về những tấm 
ảnh, những bộ phim, những đoạn tư liệu ấy. Nếu thiếu sự phân tích cụ 
thể theo quan điểm lịch sử thì khi xem xét, xác định giá trị tài liệu lưu trữ 
nghe - nhìn khó có thể thấy hết được giá trị ban đầu của những tấm ảnh, 
bộ phim, đoạn ghi âm có tính lịch sử. 

3.1.3. Nguyên tắc toàn diện và tổng hợp

Nguyên tắc toàn diện và tổng hợp là một trong những quan điểm, 
phương pháp luận quan trọng trong lý luận của Lưu trữ học Mác-xít, 
được vận dụng để xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn. Tài liệu 
nghe - nhìn không chỉ là sản phẩm của giai cấp, của lịch sử, mà còn là 
sản phẩm tổng hợp của nhiều mối quan hệ trong thực tế. Vì vậy, giá 
trị của tài liệu phải được xem xét một cách toàn diện và tổng hợp theo 
các mối quan hệ.

Theo nguyên tắc toàn diện và tổng hợp, trong khi xác định giá trị 
của tài liệu lưu trữ nghe - nhìn, cần phải xem xét một cách toàn diện các 
mặt, các khía cạnh khác nhau. Thực tế đã chứng minh, rất có thể xét ở 
góc độ này, tài liệu sẽ không có ý nghĩa, nhưng xét ở góc độ khác, tài 
liệu lại có ý nghĩa. Do đó, phải có cách nhìn toàn diện mới thấy được 
ý nghĩa của nó [2-4].
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Khi xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn, phải chú ý đến vị 
trí và ý nghĩa của mỗi tấm ảnh, mỗi bộ phim, mỗi đoạn phim tư liệu 
cùng phản ánh về một sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc hoặc 
của cơ quan để tìm ra được bản chất của sự kiện, hiện tượng ghi lại 
trên đó. Khi xem xét một tấm ảnh, đoạn phim có thể chưa thấy đầy đủ ý 
nghĩa, giá trị nhưng kết hợp với những lời chú thích hoặc với những tài 
liệu chữ viết khác, những sự vật, hiện tượng khác sẽ thấy rõ giá trị của 
tấm ảnh, đoạn phim đã được sản sinh hoặc thu thập được. Ví dụ như 
trong vụ án Nguyễn Hải Dương giết người ở huyện Chơn Thành, tỉnh 
Bình phước vào ngày 7/7/2015. Trước khi gây án, Nguyễn Hải Dương 
đã tạo dựng nhiều chứng cứ ngoại phạm. Trong đó có việc đứng trước 
camera tại xưởng gỗ - nơi gia đình sinh sống và làm việc ở TP Hồ Chí 
Minh trước vài giờ gây án. Nếu như chỉ là đoạn phim ghi lại hình ảnh 
Nguyễn Hải Dương đứng trước camera như hàng ngày thì đoạn phim 
đó có thể không có giá trị. Nhưng đoạn phim này được xác định cùng 
với nhiều tài liệu, chứng cứ khác thu thập được cho thấy Nguyễn Hải 
Dương đã cố tình tạo dựng chứng cứ ngoại phạm. Tài liệu này còn là 
cơ sở củng cố, buộc tội đối với bị cáo đã chủ động, tinh vi xây dựng 
chứng cứ ngoại phạm nhằm mục đích che giấu tội lỗi. Như vậy, đoạn 
phim này cần được các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có liên quan 
thu thập, bổ sung vào hồ sơ giải quyết vụ án và được xem xét, xác định 
giá trị tài liệu có thời hạn bảo quản tương ứng với hồ sơ vụ án đó.

Nguyên tắc toàn diện và tổng hợp còn giúp xác định được khả 
năng và triển vọng sử dụng tài liệu nghe - nhìn trong khoa học và 
trong thực tiễn để xây dựng các bộ phim mới và nhiều hình thức, mục 
đích khác nhau…

Tóm lại, những nguyên tắc nêu trên có ý nghĩa như những phương 
hướng chủ yếu, là cơ sở lý luận để xác định giá trị tài liệu lưu trữ ảnh, 
phim điện ảnh, ghi âm, ghi hình. Khi tiến hành xác định giá trị tài liệu 
lưu trữ nghe - nhìn, phải dựa vào các phương pháp và các tiêu chuẩn 
cụ thể, đồng thời phải căn cứ vào từng thể loại tài liệu nghe - nhìn như 
ảnh sự kiện, ảnh nghệ thuật, phim truyện, phim thời sự - tài liệu, khoa 
học… mới xác định chính xác và thu được kết quả tốt.

3.2. Các phương pháp trong xác định giá trị tài liệu lưu trữ 
nghe - nhìn

3.2.1. Phương pháp sử liệu 

Sử liệu là phương pháp có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với 
việc xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn. Bởi vì khi lựa chọn tài 
liệu ảnh, tài liệu ghi âm, ghi hình, phim điện ảnh để đưa vào lưu trữ 
cơ quan, lưu trữ lịch sử, chủ yếu là xác định giá trị lịch sử của chúng. 
Do vậy, cần chú ý đến thông tin trong tài liệu từ con người, sự kiện, 
thời gian, địa điểm, trang phục đến các chi tiết như kỹ thuật làm ra tài 
liệu, màu sắc, chất liệu, hệ thống quản lý tài liệu đối với tài liệu kỹ 
thuật số… để xác định đảm bảo tính chân thực, chính xác của tài liệu 
và thông tin trong tài liệu [7].

Ngược lại, có những bức ảnh, đoạn phim về những sự kiện, con 
người trong quá khứ nhưng không thể sử dụng được do thiếu những yếu 
tố chính xác về thời gian, xuất xứ của sự kiện sẽ khiến tài liệu đó không 
đảm bảo tính chân thực, chính xác. Vì thế, phương pháp phân tích, phê 
phán, xác minh sử liệu sẽ giúp cho việc xác định nguồn gốc, xuất xứ và 
những nhân vật được chụp trên ảnh, quay trên phim điện ảnh một cách 
chính xác, tránh được những sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra. 

3.2.2. Phương pháp thông tin

Tài liệu nghe - nhìn có đặc điểm là mang lại những thông tin trực 
tiếp về các sự kiện bằng hình ảnh, âm thanh, kết hợp giữa hình ảnh 
động và âm thanh, đó là khả năng thông tin khác biệt với loại tài liệu 
chữ viết. Vì vậy, khi xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn, cần 
chú ý đến giá trị thông tin của chúng.

Giá trị thông tin của tài liệu lưu trữ nghe - nhìn được biểu hiện 
bằng sự phong phú và những cái mới từ tài liệu mang lại. Muốn biết 
được giá trị của tài liệu, cần xác định mỗi tấm ảnh, đoạn phim được 
chụp nhằm mục đích gì? Thực tế tài liệu đó có đạt được mục đích với 
lượng thông tin mà nó mang lại hay không? Ví dụ như giữa những tấm 
ảnh chụp Bộ trưởng về dự khai giảng năm học mới của một trường 
đại học, tấm ảnh chụp Bộ trưởng đang phát biểu có thông tin đầy đủ 
tên trường, lễ khai giảng năm học, ngày tháng năm phía sau bục phát 
biểu của Bộ trưởng sẽ có giá trị cao hơn tấm ảnh chụp từ những góc 
độ khác nếu không có hoặc không đầy đủ những thông tin đó. Hoặc 
có những đoạn phim, phải xác định thật chi tiết nội dung bằng việc 
xem cả đoạn phim đó, vì rất có thể trong đoạn phim có một thời lượng 
rất ít về con người, địa điểm, sự kiện nhưng có ý nghĩa quan trọng đối 
với hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp hoặc ý nghĩa khác cần được 
giữ lại để bảo quản lâu dài phục vụ cho các nhu cầu sử dụng tài liệu 
lưu trữ [7].

3.2.3. Phương pháp hệ thống

Khi vận dụng phương pháp phân tích hệ thống để xác định giá 
trị các tài liệu lưu trữ nghe - nhìn, điều quan trọng là phải xác định 
được mối liên hệ giữa các tấm ảnh, đoạn phim điện ảnh, ghi âm trong 
hệ thống sự kiện mà chúng phản ánh. Đồng thời, cũng phải xác định 
được mối liên hệ giữa các tấm ảnh, đoạn phim, ghi âm của một hệ 
thống này với một hệ thống khác, nếu đó là những hệ thống có mối 
quan hệ chặt chẽ với nhau. Ví dụ khi xem xét những đoạn phim, tấm 
ảnh về một cuộc họp của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ 
sung đầu tư công dự án X phải đặt trong mối quan hệ với các tài liệu 
nghe - nhìn và tài liệu khác thuộc chương trình kỳ họp đó và những kỳ 
họp trước và sau đó của Hội đồng nhân dân tỉnh khi bàn đến dự án X. 
Có như vậy, những đoạn phim, tấm ảnh này mới cho thấy rõ về vị trí, 
ý nghĩa, giá trị trong tổng thể hệ thống công việc được tổ chức thực 
hiện trên thực tế [7]. 

3.3. Các tiêu chuẩn trong xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn

3.3.1. Nhóm tiêu chuẩn xuất xứ

- Hoàn cảnh ra đời, thời gian và địa điểm hình thành tài liệu nghe 
- nhìn: Tài liệu nghe - nhìn được sản sinh ra trong những hoàn cảnh 
lịch sử, thời gian và địa điểm nhất định. Do vậy, khi xác định giá trị 
của chúng phải hiểu được tài liệu đó hình thành trong hoàn cảnh lịch 
sử nào? Thời gian và địa điểm ở đâu? [7] Vận dụng tiêu chuẩn này để 
xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn, phải chú ý đến những giai 
đoạn, thời điểm lịch sử mà tài liệu lưu trữ nghe - nhìn phản ánh. Chẳng 
hạn tại bệnh viện X, khi xem xét tấm ảnh chụp một số bác sỹ ở Khoa 
H trong trang phục bảo hộ kín toàn thân giống nhau. Trên lưng áo mỗi 
người được ghi tên người đó để xác định danh tính. Trong tấm hình 
còn có bảng điện tử hiển thị đủ thông tin số thứ tự khám chữa bệnh và 
ngày, tháng, năm vào tháng 8/2021 - giai đoạn cao điểm của đại dịch 
COVID-19 ở Việt Nam. Tấm hình này cần được xem xét, đánh giá giá 
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trị cao vì ghi lại hình ảnh chân thực, đặc biệt trong hoàn cảnh lịch sử 
cả hệ thống chính trị ở Việt Nam phải ra sức chống dịch COVID-19.

- Tiêu chuẩn tác giả của tài liệu nghe - nhìn: Tác giả của tài liệu 
nghe - nhìn có thể là cá nhân hoặc cũng có thể là một tổ chức, một cơ 
quan. Tiêu chuẩn tác giả là một tiêu chuẩn quan trọng để xác định giá 
trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn [5]. Nhiều khi tác giả còn góp phần tạo 
nên giá trị của bức ảnh, đoạn phim. Về hình thức thể hiện có thể chưa 
đẹp nhưng vẫn cần lưu giữ lại vĩnh viễn hoặc có thời hạn bảo quản 
nhiều năm. Ví dụ như đối với tài liệu nghe - nhìn của một tòa soạn 
báo. Phóng viên tòa soạn được cử tham gia ghi hình trực tiếp cuộc thi 
đấu của một môn thể thao tại Sea Games. Tấm hình hoặc đoạn phim 
đó là sản phẩm của phóng viên và của tờ báo nơi phóng viên công 
tác. Phóng viên là người được đứng ở vị trí có thể ghi hình được thời 
khắc lập kỷ lục mới quan trọng tại cuộc thi. Có thể có nhiều người ghi 
được khoảnh khắc đó nhưng ở vị trí ghi hình không thuận lợi bằng và 
kỹ thuật ghi hình không bằng phóng viên của tờ báo. Như vậy, xét ở 
nhiều phương diện, tấm hình hoặc đoạn phim do phóng viên ghi lại 
có ưu thế hơn hẳn những tài liệu khác và cần được xem xét, xác định 
giá trị cao hơn.

Ngoài ra, tiêu chuẩn này còn được vận dụng để xác định giá trị 
tài liệu ảnh nghệ thuật, phim truyện và những bức ảnh, bộ phim có 
những hình thức thể hiện mới lạ nhờ tài năng và cả sự may mắn của 
nhiếp ảnh gia. Tài liệu đó sẽ là nguồn sử liệu có giá trị để nghiên cứu. 
Ví dụ liên quan đến sự việc máy bay quân sự số hiệu 90, loại Su 22 
của Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không 
- Không quân bị rơi vào lúc 11h10’ ngày 9/1/2024 ở Quảng Nam khi 
đang bay huấn luyện. Có rất ít tài liệu nghe - nhìn ghi lại được sự việc 
này. Trong đó có một đoạn phim của người dân đang ngồi trên xe ô 
tô ghi lại được cảnh phi công nhảy dù cùng với cột khói bốc cao của 
máy bay bị rơi. Trong thước phim cũng cho thấy đó là khu vực thưa 
dân cư, gần sát với cánh đồng rộng lớn. Tài liệu này được ghi lại là 
tình cờ, cần được cơ quan chức năng có liên quan thu thập và có giá 
trị là một trong những cơ sở để củng cố việc đánh giá phi công đã nỗ 
lực đưa máy bay gặp sự cố ra xa khu dân cư trước khi nhảy dù theo 
lệnh của chỉ huy mặt đất.

Đối với ảnh sự kiện, phim thời sự thì tác giả không đóng vai trò 
quan trọng. Bởi lẽ, đối với ảnh chụp sự kiện, phim thời sự, tác giả 
chỉ là người trung gian, người ghi chép lại sự kiện bằng máy ảnh, 
máy quay phim. Tuy nhiên, tác giả cũng có ảnh hưởng nhất định đến 
khuynh hướng và mục đích của công việc. Để giúp cho việc lưu trữ tài 
liệu đầy đủ, toàn diện về một sự kiện nào đó, người giải quyết công 
việc và cán bộ lưu trữ cần chú ý thêm đến việc bảo quản tài liệu lưu trữ 
nghe - nhìn của nhiều tác giả khác nhau cùng chụp về một sự kiện đó. 

Cũng cần phải chú ý đến những bức ảnh do tác giả là phóng viên 
được tòa soạn báo giao nhiệm vụ đi chụp, quay một sự kiện nào đó, thì 
giá trị của nó sẽ đảm bảo hơn là một người chụp ảnh, quay phim tự do 
hay làm việc đó một cách ngẫu nhiên.

- Tiêu chuẩn bản gốc: Trong xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - 
nhìn, việc vận dụng tiêu chuẩn bản gốc là rất cần thiết [5, 6, 9]. Bởi vì 
giá trị của một bức ảnh, đoạn phim phải thể hiện được tính chân thực, 
tính chính xác. Nếu một bức ảnh, đoạn phim giả tạo, hay sao lại thì sẽ 
không có giá trị hoặc giá trị rất thấp. Nói đến bản gốc là nói đến âm 

bản gốc và dương bản kiểm tra gốc. Bản này chụp trực tiếp ngay khi 
nó đang xảy ra. Vận dụng tiêu chuẩn bản gốc để xác định giá trị tài 
liệu ảnh, phim điện ảnh, ghi âm, ghi hình là phải lựa chọn những tài 
liệu gốc để đưa vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử (âm bản gốc và 
dương bản in từ âm bản gốc).

Tuy nhiên, tiêu chuẩn này không áp dụng đối với một số trường 
hợp như bản gốc tài liệu cần phải chuyển định dạng, số hóa do sự thay 
đổi của các thiết bị mang tin và thiết bị đọc tin do các thiết bị cũ có 
nguy cơ hư hỏng và không tiếp tục được sản xuất.

3.3.2. Nhóm tiêu chuẩn nội dung

- Ý nghĩa của sự kiện, con người hoặc những đối tượng khác được 
thể hiện trên tài liệu lưu trữ nghe - nhìn: Giá trị của tài liệu lưu trữ 
nghe - nhìn, trước hết là ở sự phản ánh sự kiện, con người hoặc các 
đối tượng khác có ý nghĩa về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... [5]. 
Những sự kiện và con người thể hiện trên ảnh, phim điện ảnh, ghi âm, 
ghi hình càng có ý nghĩa bao nhiêu, thì giá trị nội dung của tài liệu 
càng cao bấy nhiêu. 

Vận dụng tiêu chuẩn này để xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - 
nhìn cần chú ý đến những sự kiện nổi bật, đánh dấu những bước ngoặt 
lớn trong từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử của dân tộc, của mỗi địa 
phương hoặc của mỗi cơ quan. Những tài liệu lưu trữ nghe - nhìn làm 
sáng tỏ các sự kiện, các mốc lịch sử có ý nghĩa đều phải cân nhắc, lựa 
chọn đưa vào Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử. 

Ví dụ như, tài liệu nghe - nhìn phản ánh về hoạt động của một 
đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước khi về thăm trường 
cũ và phát biểu trước đông đảo thầy và trò của nhà trường nhân dịp 
kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Những hình ảnh, thước phim đó 
đã ghi lại được diễn biễn của sự kiện, hình ảnh của con người, phản 
ánh niềm tự hào trong giáo dục truyền thống của nhà trường về những 
người học trò trưởng thành, luôn nhớ về trường, về thầy cô. Hoặc tại 
Ủy ban nhân dân phường, có những hình ảnh của các cựu chiến binh 
tham gia điều tiết giao thông, dọn dẹp đường phố cũng là minh chứng 
thiết thực, cụ thể giúp cho việc giáo dục truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” 
đến thế hệ trẻ của địa phương.

- Tiêu chuẩn mức độ làm sáng tỏ về thời gian, địa điểm của các sự 
kiện trên tài liệu nghe - nhìn: Nhiếp ảnh, điện ảnh có đặc điểm là ghi 
lại, phản ánh tương đối trung thực, chính xác một khoảnh khắc nhất 
định ở một địa điểm nào đó [10-12]. Vì vậy, thời gian và địa điểm 
hình thành nên tài liệu ảnh cũng trùng khớp với thời gian và địa điểm 
xảy ra sự kiện.  

Có rất nhiều bức ảnh, đoạn phim thời sự thể hiện rõ ngày, tháng, 
năm và địa điểm xảy ra sự kiện. Thông qua các đối tượng chụp trên 
ảnh, có thể xác định chính xác được về thời gian và nơi xảy ra một 
sự kiện nào đó. Nhiều khi hình thức của một bức ảnh, một đoạn phim 
không được đẹp, nhưng vì trên đó có thể xác minh được thời gian và 
địa điểm của một sự kiện nào đó có ý nghĩa thì vẫn được lựa chọn 
và giữ lại vĩnh viễn hoặc có thời hạn bảo quản nhiều năm. Ví dụ như 
cùng là những tấm ảnh, thước phim ghi lại sự kiện doanh nghiệp tổ 
chức buổi lễ khởi công một dự án mới. Nếu trong bức ảnh, thước phim 
có ghi lại được đầy đủ thông tin con người, sự kiện, thời gian lễ khởi 
công, địa điểm khởi công như địa danh hoặc khung cảnh tòa nhà, cây 
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cầu, con đường nổi bật… thì tài liệu đó được xem xét, xác định giá trị 
cao hơn những tài liệu khác để lưu trữ. Hoặc trong hội thảo khoa học 
ở một trường đại học, có hình ảnh nhà khoa học trình bày tham luận. 
Trong nền ảnh đó có đủ phông nền tên hội thảo, địa điểm, thời gian tổ 
chức hội thảo kèm theo hình ảnh màn hình chiếu ghi tiêu đề của bài 
tham luận do tác giả trình bày. Nhìn vào tấm hình này sẽ thấy rất rõ 
con người, sự kiện, thời gian, địa điểm, nội dung và do vậy cần được 
xem xét, xác định giá trị cao hơn những tấm ảnh khác nếu không được 
làm sáng tỏ các nội dung thông tin cần thiết.

- Mức độ phản ánh đầy đủ về sự kiện hoặc con người: Một sự kiện 
xảy ra, có thể được ghi lại trên nhiều bức ảnh, nhiều đoạn phim. Song 
trong số tài liệu lưu trữ nghe - nhìn đó không phải bức ảnh, đoạn phim 
nào cũng đều phản ánh sự kiện như nhau. Có bức ảnh, đoạn phim chỉ 
cho thấy một phần của sự kiện nhưng cũng có bức ảnh, đoạn phim cho 
thấy khái quát toàn bộ sự kiện. 

Tất cả những tài liệu lưu trữ nghe - nhìn về một chủ đề cần phải 
thu thập đầy đủ. Nhưng trong số đó, cần chú ý đặc biệt đến những tài 
liệu phản ánh đầy đủ, toàn diện nhất về các giai đoạn chủ yếu, quan 
trọng của quá trình diễn ra sự kiện. Ví dụ khi xem xét những tấm hình 
chụp lại quá trình diễn biến của hội nghị cán bộ, viên chức trong cơ 
quan cần bám sát vào chương trình hội nghị để biết rõ những nội dung 
chính của chương trình. Những tấm hình, đoạn phim được xem xét, 
xác định giá trị được vận dụng từ tiêu chuẩn này là những tấm hình, 
đoạn phim phản ánh đầy đủ về từng nội dung chính theo chương trình 
của hội nghị.

- Tiêu chuẩn mức độ tin cậy: Một trong những điều quan trọng 
hàng đầu để đánh giá tài liệu lưu trữ nghe - nhìn là nội dung thể hiện 
được đúng bản chất của sự kiện hay không, có đảm bảo độ tin cậy 
không? [5]. Nghĩa là nội dung của tài liệu có phản ánh trung thực sự 
kiện đã xảy ra hay không? Trong thực tiễn, có những trường hợp nội 
dung sự kiện và hình ảnh có sự khác nhau, do đó, làm giảm hoặc mất 
hẳn giá trị của những tài liệu lưu trữ nghe - nhìn.

Khi vận dụng tiêu chuẩn mức độ tin cậy để xác định giá trị tài liệu 
ảnh, phim điện ảnh, ghi âm, ghi hình cần chú ý đến sự thống nhất giữa 
lời chú thích, lời thuyết minh với hình ảnh để tránh gây ra nghi ngờ 
cho người xem. Những bức ảnh như vậy, dù có chụp những nhân vật 
có thật, song do tác giả bố trí để chụp và làm sai lệch nội dung của sự 
kiện, vì thế mà giá trị của bức ảnh đã giảm đi rất nhiều, thậm chí phản 
tác dụng. Do đó, không thể lựa chọn chúng để nộp vào lưu trữ cơ quan 
và lưu trữ lịch sử.

Ngoài ra, trong kỹ thuật nhiếp ảnh, điện ảnh, ảnh kỹ thuật số hiện 
nay còn có khả năng ghép nối các cảnh khác nhau vào một bức ảnh, 
một đoạn phim cho nên trong xác định giá tài liệu lưu trữ nghe - nhìn, 
khi xem xét độ tin cậy của chúng phải hiểu được kỹ thuật nhiếp ảnh 
để phát hiện ra những sự sai lệch và giả mạo [12, 13].

- Tiêu chuẩn thông tin mới: Trong hoạt động xã hội thường có 
những sự kiện cứ hàng năm lại lặp lại như các ngày lễ, ngày kỷ niệm 
lớn của dân tộc, của cơ quan, của địa phương nhưng cũng có những 
sự kiện lần đầu tiên mới xuất hiện.

Trong những sự kiện được lặp lại hàng năm thì không phải năm 
nào cũng được diễn lại như năm trước cả về hình thức lẫn nội dung 

[5]. Những bức ảnh, đoạn phim phản ánh những cái mới có ý nghĩa 
đều cần phải lựa chọn và nộp vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử. 
Tất cả những hình ảnh có thông tin mới hoặc lần đầu tiên xuất hiện 
như vậy đều phải lựa chọn vào lưu trữ bảo quản vĩnh viễn hoặc có thời 
hạn lâu dài. Ví dụ như cùng là những tấm hình, đoạn phim về lễ ra 
quân Xuân tình nguyện của hội sinh viên một trường đại học. Buổi lễ 
ra quân có những cảnh rất giống nhau qua nhiều năm như không gian, 
con người, sự kiện, trang phục Xuân tình nguyện của sinh viên… Khi 
lựa chọn những tấm ảnh, đoạn phim đó cần lưu ý thông tin mới và có 
tính xác thực để so sánh với những tấm ảnh, đoạn phim của những 
năm trước như thông tin về thời gian (ngày, giờ) trong tài liệu phản 
ánh về sự kiện được tổ chức.

- Tiêu chuẩn tài liệu chữ viết kèm theo hình ảnh, phim điện ảnh: 
Đối với tài liệu lưu trữ nghe - nhìn, ngoài hình ảnh, trong nội dung của 
chúng còn bao gồm phần chú thích, thuyết minh [5]. Phần chú thích 
của tài liệu ảnh, thuyết minh của phim điện ảnh trong nhiều trường 
hợp nhằm mục đích giải thích về nội dung sự kiện được ghi trên ảnh, 
trên phim về thời gian, địa điểm cũng như tác giả của tài liệu. Chú 
thích, thuyết minh của tài liệu nghe - nhìn là một yếu tố quan trọng 
giúp người sử dụng hiểu rõ giá trị của bức ảnh. Một tài liệu lưu trữ 
nghe - nhìn nếu thiếu phần chú thích, thuyết minh thì giá trị sẽ giảm 
rất nhiều, thậm chí không còn giá trị. Thiếu chú thích, thuyết minh, 
người xem sẽ không hiểu được đúng bản chất của sự kiện được ghi 
trên ảnh, phim thời sự. Thực tế cho thấy, trong các lưu trữ cơ quan và 
lưu trữ lịch sử có rất nhiều tài liệu lưu trữ nghe - nhìn nhưng thiếu chú 
thích về con người, sự kiện, thời gian, địa điểm gây khó khăn không 
chỉ trong xác định giá trị tài liệu mà còn ảnh hưởng lớn đến hoạt động 
sử dụng tài liệu.

- Tiêu chuẩn các kiểu ảnh: Mỗi một sự kiện có ý nghĩa nào đó, 
thường được các nhà nhiếp ảnh, điện ảnh hoặc cán bộ trong mỗi cơ 
quan ghi lại ở nhiều góc độ khác nhau, ở mỗi góc độ chụp, quay và 
mỗi lần bấm máy đều tạo nên một hình ảnh. Những hình ảnh đó không 
trùng nhau tuy rằng cùng thể hiện một đối tượng. Tất cả những bức 
ảnh, đoạn phim đó được hệ thống lại sẽ cho thấy đối tượng rõ nét hơn 
ở nhiều góc độ và bình diện khác nhau. Vì vậy, khi xác định giá trị tài 
liệu lưu trữ nghe - nhìn cần chú ý lựa chọn các kiểu ảnh, đoạn phim 
khác nhau về một chủ đề hay một sự kiện nào đó.

Đối với những bức ảnh, đoạn phim ghi lại những sự kiện có ý 
nghĩa về khoa học, lịch sử, kinh tế, văn hóa thì nên giữ lại nhiều hình 
ảnh khác nhau để giúp các nhà nghiên cứu sau này có thể khái quát 
được sự kiện một cách toàn diện [5]. Còn đối với các sự kiện khác thì 
có thể chỉ lựa chọn những kiểu ảnh, đoạn phim tiêu biểu. Ví dụ như tại 
Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh là nơi sản xuất truyền hình, có điều 
kiện ghi lại được rất nhiều hình ảnh, hoạt động của TP Hồ Chí Minh 
và cả nước, có ý nghĩa lớn về mọi mặt đời sống xã hội; nơi đây cũng 
có điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật lưu trữ, bảo quản, tổ chức sử dụng 
tài liệu lưu trữ nghe - nhìn rất tốt thì có thể lưu trữ nhiều thước phim, 
hình ảnh phản ánh đa dạng, phong phú về các sự kiện tiêu biểu của TP.

3.3.3. Nhóm tiêu chuẩn hình thức bên ngoài

- Tiêu chuẩn chất lượng truyền đạt nội dung của tài liệu nghe - 
nhìn: Một tài liệu lưu trữ nghe - nhìn có chất lượng truyền đạt kém 
như hình ảnh bị mờ nhạt, hoặc khuôn hình chồng lên nhau thành nhiều 
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nét do bị rung khi chụp, quay, hoặc do in tráng, âm thanh bị mất… 
thì giá trị của bức ảnh, đoạn phim đó cũng bị giảm đi rất nhiều. Chất 
lượng truyền đạt nội dung của bức ảnh còn thể hiện ở kỹ thuật in tráng 
phim và ảnh. Có thể một bức ảnh do in “non” hoặc “già” quá cũng ảnh 
hưởng đến chất lượng thể hiện nội dung của bức ảnh [5, 8].

Khi xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn cần loại ra những 
bức ảnh, đoạn phim có chất lượng thể hiện quá kém, đến mức không 
thể xem rõ hình ảnh. Tuy nhiên, đối với những sự kiện có ý nghĩa như 
đã phân tích ở trên thì có thể lựa chọn cả những bức ảnh, đoạn phim 
điện ảnh có hình thức chưa đạt yêu cầu nhưng vẫn có thể nhận biết 
được về sự kiện.

- Tiêu chuẩn tình trạng kỹ thuật của tài liệu lưu trữ nghe - nhìn: 
Đây là tiêu chuẩn cần thiết để xem xét giá trị của tài liệu lưu trữ nghe 
- nhìn, đặc biệt đối với các kho lưu trữ phim còn bảo quản nhiều loại 
phim âm bản trên các nền đế khác nhau. Khi lựa chọn tài liệu nghe - 
nhìn để bảo quản, cần hạn chế đưa các loại phim không an toàn vào 
lưu trữ. Nếu còn giữ những phim chụp các sự kiện quan trọng trên đế 
phim không an toàn thì cần chuyển sang loại đế phim an toàn, chuyển 
đổi định dạng (chuyển đổi số) để bảo quản được lâu dài. Nếu gặp 
những trường hợp tài liệu lưu trữ nghe - nhìn bị hư hỏng như bị già 
hóa, ảnh, phim bị rạn, nứt, xước ở nền của đế phim âm bản thì phải 
đưa vào tu bổ, sửa chữa rồi mới lựa chọn để nộp lưu.

Những bức ảnh bị hư hỏng do các yếu tố vật lý, hóa học và sinh 
vật làm hỏng lớp nhũ tương (lớp ảnh) như bị mất màu, cháy nước hoặc 
bị nấm mốc phát triển và không còn khả năng phục chế thì không đưa 
vào lưu trữ. Nếu những tài liệu ảnh, phim điện ảnh nào còn có ý nghĩa 
khoa học - lịch sử và những ý nghĩa khác mà xét thấy có khả năng 
phục chế được mới thu thập, bổ sung vào lưu trữ.

3.3.4. Nhóm tiêu chuẩn nghệ thuật

Khác với các loại tài liệu hành chính hay tài liệu khoa học - kỹ 
thuật, tài liệu nghe - nhìn vừa mang tính chất thời sự, vừa mang tính 
nghệ thuật. Vì vậy tiêu chuẩn nghệ thuật là một trong những tiêu chuẩn 
đặc thù để xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn [12, 13]. 

Ngày nay, nhìn chung những bức ảnh, phim thời sự, tài liệu ghi lại 
các sự kiện đã đạt tới trình độ cao về nghệ thuật. Người xem có cảm 
giác như sự kiện đó đang xảy ra, đang hoạt động, mặc dù nó chỉ làm 
dừng lại một khoảnh khắc nào đó của một hoạt động trong tự nhiên 
hay xã hội. Một bức ảnh đạt giá trị nghệ thuật cao là bức ảnh tạo nên 
được những ấn tượng sâu sắc, những rung cảm mãnh liệt đối với người 
xem [5]. Những hình tượng trong bức ảnh, hay trên phim điện ảnh phải 
có tác dụng giáo dục đối với tư tưởng, tình cảm của con người. Cái đẹp 
được thể hiện trên ảnh, phim phải bắt nguồn từ sự phản ánh chân thực 
những hoạt động có ích của con người. Những bức ảnh, đoạn phim 
điện ảnh có tính nghệ thuật phải có hình tượng điển hình cao và hình 
tượng nghệ thuật đẹp. Ví dụ như khi xác định giá trị những tấm hình 
chụp hội nghị hoặc đại hội cổ đông của một doanh nghiệp cổ phần, 
cần chú ý những tấm hình có bố cục, nguồn sáng tốt; cỡ cảnh phù hợp; 
góc máy chụp; độ sắc nét của ảnh. Hoặc những hình ảnh khác cần chú 
ý đến những tấm hình do người chụp chuyên nghiệp hoặc có kỹ thuật 
chụp đáp ứng một hoặc nhiều quy tắc cơ bản trong chụp ảnh như quy 
tắc một phần ba, quy tắc chụp trung tâm và đối xứng, quy tắc tạo khung 
bên trong khung, quy tắc từ trái sang phải, quy tắc cân bằng các yếu tố 

trong hình, quy tắc đặt bố cục tiền cảnh và chiều sâu… và phù hợp với 
nội dung của ảnh.

4. Kết luận

Trên đây là những nguyên tắc, phương pháp và tiêu chuẩn để xác 
định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn. Nghiên cứu này được kế thừa 
từ lý luận về Lưu trữ học và cơ sở pháp lý trong xác định giá trị tài 
liệu lưu trữ nói chung, vận dụng cụ thể, phù hợp đối với tài liệu lưu 
trữ nghe - nhìn.

Khi xem xét về xác định giá trị tài liệu ảnh, phim điện ảnh, tài liệu 
ghi âm, ghi hình từ góc độ lý luận và thực tiễn phải căn cứ vào từng 
loại để có những nghiên cứu chuyên sâu, cụ thể và vận dụng cho phù 
hợp [10, 11]. Ngoài ra, trong thực tiễn xác định giá trị tài liệu lưu trữ 
ở các lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử rất coi trọng cơ sở pháp lý như 
bảng thời hạn bảo quản tài liệu do cơ quan có thẩm quyền quy định 
[4]. Chính vì vậy, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần ban hành 
văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể để các lưu trữ cơ quan và lưu trữ 
lịch sử vận dụng vào thực tế xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn 
được chính xác, thuận lợi và thống nhất.
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